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BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG 
Dành cho Khách hàng Doanh nghiệp 

(Hiệu lực từ ngày 07/09/2026) 
●​ Lãi suất Tài khoản ký quỹ: 0%/năm 

1. Lãi suất huy động đối với số dư trên tài khoản thanh toán 

Không kỳ hạn Lãi suất trên cơ sở tính lãi 1 năm là 365 ngày 
(ĐVT: %/năm) 

VNĐ 0.20 
Ngoại tệ 0.00 

 

2. Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn VNĐ (tại quầy) 

Kỳ hạn Lãi suất trên cơ sở tính lãi 1 năm là 365 ngày 
(ĐVT: %/năm) 

1 tuần 0.20 
2 tuần 0.20 
3 tuần 0.20 
1 tháng 2.50 
2 tháng 2.50 
3 tháng 3.00 
4 tháng 3.00 
5 tháng 3.00 
6 tháng 3.80 
7 tháng 3.80 
8 tháng 3.80 
9 tháng 4.00 
10 tháng 4.00 
11 tháng 4.00 

Từ 12 tháng trở lên 4.50 
 

1 



 

3. Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn USD: 0%/năm 

 

4. Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn online VNĐ 

Kỳ hạn Lãi suất trên cơ sở tính lãi 1 năm là 365 ngày 
(ĐVT: %/năm) 

1 tháng 2.50 
2 tháng 2.50 
3 tháng 3.00 
4 tháng 3.00 
5 tháng 3.00 
6 tháng 3.80 
7 tháng 3.80 
8 tháng 3.80 
9 tháng 4.00 
10 tháng 4.00 
11 tháng 4.00 

Từ 12 tháng trở lên 4.50 
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